
STT Họ và tên Lớp Điểm Điểm Xếp loại Mức HB Số tiền HB 5 tháng Ký nhận
RL TBC HT HB 1 tháng  (08/2010 - 12/2010)

1 Vũ Thị Kim Anh K6CĐMT 85 8.36 Giỏi 297,600 1,488,000
2 Nguyễn Thị Phượng " 98 8.27 Giỏi 297,600 1,488,000
3 Nguyễn Thị Chi K6CĐÂN 98 8.63 Giỏi 297,600 1,488,000
4 Chử Xuân Tuyên " 98 8.38 Giỏi 297,600 1,488,000
5 Đinh Thị Hồng Nhung " 92 8.25 Giỏi 297,600 1,488,000
6 Trịnh Thị Hằng Nga " 88 8.17 Giỏi 297,600 1,488,000
7 Đỗ Thị Ngọ K7CĐMT 93 2.94 Khá 248,000 1,240,000
8 Đào Phương Hiền " 88 2.85 Khá 248,000 1,240,000
9 Trần Văn Phương K7CĐÂN 88 3.08 Khá 248,000 1,240,000

10 Lê Văn Tuấn " 83 2.92 Khá 248,000 1,240,000
11 Trần Thị Hiền Hậu " 86 2.78 Khá 248,000 1,240,000
12 Nguyễn Mạnh Thế " 81 2.73 Khá 248,000 1,240,000
13 Phạm Thị Trang K8CĐMT 82 3,00 Khá 248,000 1,240,000
14 Nguyễn Thị Thu Trang K8CĐÂN 85 2.73 Khá 248,000 1,240,000

Cộng 18,848,000

Ấn định danh sách có:  14 SV

NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010 - 2011
(Kèm theo quyết định số: 300 / QĐ- ĐHHV ngày 17 tháng 5 năm 2011 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NHẠC HOẠ
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